
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 110/2019/HS-PT 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Thành 

- Các Thẩm phán:                          Ông Trần Văn Đông  

                        Ông Nguyễn Tuấn Long 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Trung - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Bai - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 99/2019/TLPT-

HS ngày 28 tháng 6 năm 2019, đối với bị cáo Huỳnh Duy T do có kháng nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố C, 

tỉnh Khánh Hòa.  

Bị cáo bị kháng nghị:  

Huỳnh Duy T, sinh năm 1992, tại Khánh Hòa; nơi cư trú: Tổ dân phố L, 

phường CL, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 08/12; Con ông 

Huỳnh Công L và bà Huỳnh Thị L; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt giam 

từ ngày 03/9/2018 trong vụ án khác. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Đại diện hợp pháp của bị cáo Huỳnh Duy T:  

Ông Huỳnh Công L- sinh năm 1960 và bà  Huỳnh Thị L - sinh năm 1965; 

nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường CL, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Duy T: Ông Trần Văn S - Luật sư 

thuộc Văn phòng luật sư Văn S - Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
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Khoảng  20 giờ ngày 31/8/2018, Huỳnh Duy T điều khiển xe mô tô biển 

số 79C1-09644 đến quán cà phê M thuộc đường Đ, phường CT, thành phố C 

chơi; Sau đó T nói dối với Trần Quang P nhờ P chở đi đổi chiếc nhẫn. P đồng ý. 

P điều khiển xe mô tô biển số 79C1-09644 chở T đến tiệm vàng K2 ở đường 

22/8 thuộc tổ dân phố LT, phường CL, thành phố C.  P đứng bên ngoài. T đi vào 

tiệm vàng gặp bà Nguyễn Thị Như T1 (chủ tiệm vàng K2) nói đưa T xem sợi 

dây chuyền để mua. Bà T1 đưa sợi dây chuyền để T xem thì T nói sợi dây 

chuyền này dài nên xem sợi dây khác. Bà T1 đưa sợi dây khác cho T xem. Khi 

bà T1 cất sợi dây trước đó vào tủ thì T giật lấy sợi dây chuyền vàng này rồi bỏ 

chạy. T chạy ra chỗ P nói P chở đi nhưng vì P không biết chuyện gì nên không 

đi. T ngồi lên phía sau điều khiển xe chạy đi khoảng 100m thì P nhảy xuống xe 

và đến trình báo Công an phường CL, thành phố C. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 135 ngày 19 tháng 10 năm 2018 của 

Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự thành phố C kết luận: dây chuyền bằng 

kim loại màu vàng dạng mắt xích, hàm lượng vàng 61,35% trọng lượng 10,646 

chỉ; trị giá 22.345.954 đồng. 

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 01 tháng 9 năm 2018, T đi bộ từ nhà đến 

quán cà phê G ở tổ dân phố LT, phường CL, thành phố C để xin làm việc nhưng 

anh Phan Văn R là quản lý quán không đồng ý. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng 

ngày, T thấy Huỳnh Mạnh C đang quét dọn ở khu vực phía trước quán, T dùng 

dao đâm trúng ngực, hông phải, cánh tay trái C gây thương tích. C bỏ chạy thì T 

đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn nên T bỏ đi. C được đưa đi cấp cứu 

tại Bệnh viện đa khoa thành phố C. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 328/TgT ngày 03 

tháng 10 năm 2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại đối với Huỳnh Mạnh C là 49%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 120/KLDGTP ngày 06 

tháng 12 năm 2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết 

luận: trước, trong và sau khi phạm tội Huỳnh Duy T bị hạn chế khả năng nhận 

thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Tại bản Cáo trạng số 04/CT-VKSCR-HS ngày 28 tháng 01 năm 2019, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Huỳnh 

Duy T về tội “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 171 của Bộ luật hình 

sự và tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ 

luật hình sự (dẫn chiếu điểm a khoản 1 Điều 134). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định: 
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- Áp dụng Khoản 1 Điều 171; điểm q, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Duy T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội 

“Cướp giật tài sản”. 

- Áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 134;  Điểm b, q, s  Khoản 1, Khoản 2 

Điều 51; Khoản 1 Điều 54; Điều 55  Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Duy 

T 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội  “Cố ý gây thương tích”. 

Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

phạt tù tính từ ngày bắt giam (ngày 03 tháng 9 năm 2018) . 

- Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, vật 

chứng, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 54/QĐ-VKS-P7 kháng nghị một phần Bản 

án hình sự sơ thẩm số 14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa về phần tội danh và hình phạt đã áp dụng 

đối với bị cáo Huỳnh Duy T về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ Luật hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Duy T là Luật sư Trần Văn S trình 

bày: thống nhất với quan điểm kháng nghị hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm 

về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa; đề nghị giám định lại đối với bị cáo vì bị cáo có dấu hiệu mắc bệnh 

tâm thần phân liệt. 

- Bị cáo Huỳnh Duy T khai nhận hành vi dùng dao đâm vào vùng ngực, 

hông phải và cánh tay trái bị hại Huỳnh Mạnh C nhưng xin được giảm nhẹ hình 

phạt do bị cáo đang bị bệnh. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo là ông Huỳnh Công L và bà  Huỳnh 

Thị L trình bày: đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do bị 

cáo bị bệnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm 

về việc giải quyết vụ án: bị cáo Huỳnh Duy Thanh dùng hung khí nguy hiểm là 

dao Thái Lan dài khoản 20cm, đâm 05 nhát vào người bị hại Huỳnh Mạnh C, 

trong đó có nhát ở vùng ngực, 01 nhát ở vùng hông là những vùng trọng yếu 

trên cơ thể người bị hại. Người bị hại không chết là do được đưa đi bệnh viện 

cấp cứu kịp thời. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm 

số 14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố C 

về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình 

sự đối với bị cáo Huỳnh Duy T để điều tra lại theo hướng xử lý bị cáo về tội 

“Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 



4 

 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 1  Quyết định kháng nghị số 54/QĐ-VKS-P7 ngày 22 tháng 5 năm 2019 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn quy định tại khoản 1 

Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo 

trình tự phúc thẩm.  

[2] Lời khai nhận của bị cáo Huỳnh Duy T tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 

20 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại tiệm vàng K2 trên Đường 22 tháng 8 

thuộc tổ dân phố LT, phường CL, thành phố C, Huỳnh Duy C đã có hành vi 

cướp giật sợi dây chuyền bằng vàng của bà Nguyễn Thị Như T1, trị giá 

22.345.954 đồng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 01 tháng 9 năm 2018, tại 

quán cà phê G ở tổ dân phố LT, phường CL, thành phố C, Huỳnh Duy T đã có 

hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng ngực, hông phải và cánh 

tay trái của anh Huỳnh Mạnh C gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 49%. Tòa 

án cấp sơ thẩm căn cứ khoản 1 Điều 171; điểm q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Duy T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về 

tội “Cướp giật tài sản” là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Đối với hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng ngực, 

hông phải và cánh tay trái của anh Huỳnh Mạnh C gây thương tích với tỷ lệ 

thương tật là 49%  của bị cáo Huỳnh Duy T: Theo Giấy chứng nhận thương tích 

số 464/2018/CN ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa; Kết luận giám định pháp y về thương tích số 328/TgT ngày 03 tháng 10 

năm 2018 của Trung tâm Pháp y Sở   tế tỉnh Khánh Hòa, anh Huỳnh Mạnh C 

bị các thương tích: Vùng ngực có 02 vết sẹo dài 05cm và 02 cm (sẹo vết 

thương); sẹo khô tốt. Vùng hông phải có 01 vết sẹo 02cm (sẹo vết thương); sẹo 

khô tốt. Vùng ngực trái trên đường nách giữa có 01 vết sẹo dài 01cm (sẹo dẫn 

lưu); sẹo khô tốt. Vùng bụng vùng giữa trên rốn có 01 vết sẹo dài 10cm (sẹo 

phẫu thuật); sẹo khô tốt. Vùng cẳng tay trái có 02 vết sẹo dài 03cm và 01cm; sẹo 

khô tốt. Đa vết thương sâu thấu ngực bụng gây rách gan, tràn máu tràn khí màng 

phổi trái; đã được phẫu thuật khâu gan, dẫn lưu màng phổi. 

[4] Bị cáo Huỳnh Duy T sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm anh 

Huỳnh Mạnh C 02 nhát vào vùng ngực, 01 nhát vào vùng hông phải là những 

nơi trọng yếu trên cơ thể anh Huỳnh Mạnh C gây cho anh C đa vết thương như 

đã nêu ở phần  3  có thể tước đoạt tính mạng của anh C. Anh C không chết là do 

được can ngăn và được đưa đi cứu chữa kịp thời. Anh C không chết là ngoài ý 

muốn chủ quan của bị cáo Huỳnh Duy T.  
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 [5] Hành vi nêu trên của Huỳnh Duy T có dấu hiệu của tội “Giết người”, 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 

Điều 134 Bộ luật Hình sự là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Do tội “Giết người” là tội nặng hơn so với tội “Cố ý gây thương tích”, nên Tòa 

án cấp phúc thẩm không thể khắc phục được; vì vậy, chấp nhận kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 

14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố C 

phần tội danh, hình phạt đã áp dụng đối với bị cáo Huỳnh Duy T về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự, đồng 

thời hủy phần tổng hợp hình phạt để khởi tố, điều tra lại theo thủ tục chung. 

[6] Tòa án cấp phúc thẩm sửa Bản án hình sự sơ thẩm 14/2019/HSST 

ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố C phần quyết định về 

thời gian chấp hành hình phạt tù đối với tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 171 Bộ luật hình sự. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:   

  1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, 

1.1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa về tội danh, hình phạt và tổng 

hợp hình phạt đã áp dụng đối với bị cáo Huỳnh Duy T về tội “Cố ý gây thương 

tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự, để khởi tố, điều tra 

lại đối với Huỳnh Duy T về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật hình sự. 

1.2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh 

Khánh Hòa để giải quyết theo thủ tục chung. 

2. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình 

sự, sửa bản án sơ thẩm,  

- Áp dụng Khoản 1 Điều 171; điểm q, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự,  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Duy T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Cướp 

giật tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 



6 

 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 11 

tháng 9 năm 2019). 

  

Nơi nhận:                                                          
- Vụ GĐKT 1 – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND thành phố C; 

- VKSND thành phố C; 

- Công an thành phố C; 

- Chi cục THADS thành phố C; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


